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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong các di tích Champa thuộc giai đoạn thiên niên kỷ I sau Công nguyên, đồ gốm được phát hiện với số lượng lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Tư liệu gốm Champa chủ yếu được lưu giữ trong các bảo tàng địa phương, chưa được nghiên cứu và tiếp cận theo phương pháp liên ngành. Chính vì vậy, còn quá ít những nghiên cứu hệ thống và chi tiết về gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên trên các phương diện: loại hình học, đặc trưng, kỹ thuật sản xuất, sự chuyên môn hóa sản xuất... Gốm Champa cũng chưa được đặt trong bối cảnh nghiên cứu rộng hơn để so sánh với gốm miền Bắc, gốm miền Nam Việt Nam (gốm Óc Eo) và gốm đất nung Đông Nam Á. Điều này dẫn đến sự hạn chế và thiếu hụt trong hiểu biết về gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên. 

Chính vì vậy, tác giả đã chọn “Đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên qua tư liệu một số cuộc khai quật khảo cổ học” làm đề tài luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành khảo cổ học với mong muốn góp phần bổ sung nhận thức mới về đồ gốm Champa và nghề sản xuất gốm của cư dân Champa trong lịch sử.

2. Mục đích nghiên cứu của luận án

2.1. Hệ thống hóa tư liệu và kết quả nghiên cứu về đồ gốm Champa ở miền Trung Việt Nam từ trước tới nay nhằm cung cấp những tư liệu tổng hợp, cập nhật, đảm bảo tính chính xác về tình hình nghiên cứu đồ gốm Champa giai đoạn thiên niên kỷ I sau Công nguyên.

2.2. Thống kê, phân loại đồ gốm theo các tiêu chí khoa học, tìm hiểu đặc trưng và diễn biến loại hình của đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên. 

2.3. Diễn giải và nhận xét về kỹ thuật sản xuất, nơi sản xuất, cách tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất gốm; ảnh hưởng của các mối quan hệ tiếp xúc, giao lưu văn hóa đối với sản xuất và buôn bán đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên.

2.4. Nghiên cứu đồ gốm Champa trong bối cảnh rộng hơn, so sánh đồng đại, lịch đại nhằm làm rõ hơn nguồn gốc, vị trí, vai trò của đồ gốm Champa, từ đó tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội của cư dân Champa giai đoạn hình thành và phát triển nhà nước ở khu vực miền Trung Việt Nam. 

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và nội dung các vấn đề cần đi sâu giải quyết trong luận án

3.1. Đối tượng nghiên cứu của luận án là đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên từ một số cuộc khai quật khảo cổ học ở Trung và Nam Trung Bộ như: Trà Kiệu, Gò Cấm (Duy Xuyên, Quảng Nam), nhóm di tích Champa ở Hội An và vùng lân cận (Hậu Xá I – di chỉ, Khu vực I Cẩm Phô (Ruộng Đồng Cao), Trảng Sỏi Sứ, Bãi Làng – Cù Lao Chàm...), Vườn Đình – Khuê Bắc, Nam Thổ Sơn (Đà Nẵng), Cổ Lũy – Phú Thọ (Quảng Ngãi), Thành Hồ (Phú Yên).

3.2. Phạm vi nghiên cứu: các di tích Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên đã được điều tra, khai quật ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên. 

3.3. Nguồn tư liệu sử dụng trong luận án: Báo cáo của các cuộc khai quật khảo cổ học, các bài viết trên tạp chí Khảo cổ học và Kỷ yếu Những phát hiện mới về khảo cổ học xuất bản hàng năm, các đề tài nghiên cứu khoa học đã công bố và một số bài viết đăng trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài luận án. 

- Kết quả chỉnh lý hiện vật tại kho một số Bảo tàng và sưu tập tư nhân do tác giả luận án thực hiện. 

3.4. Các vấn đề cần đi sâu giải quyết:

- Đặc trưng đồ gốm Champa trên các phương diện: chất liệu, loại hình, kỹ thuật chế tạo, hoa văn trang trí…, từ đó tìm hiểu diễn biến loại hình gốm Champa theo địa tầng di tích và loại hình học.

- Xác định các giai đoạn phát triển của gốm Champa trong thiên niên kỷ I sau Công nguyên dựa trên diễn biến loại hình, hoa văn, kỹ thuật chế tạo...., chức năng, niên đại một số loại hình hiện vật.

- Tìm hiểu nguồn gốc, mối quan hệ văn hóa và đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Champa qua tư liệu gốm.

- Trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu về đồ gốm Champa, đưa ra những kết luận và phương hướng nghiên cứu sau này.

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Luận án sử dụng phương pháp điều tra, khai quật khảo cổ học truyền thống như: khảo sát, thám sát, chọn lọc và lấy mẫu ở hiện trường và trong kho các Bảo tàng địa phương; phân loại loại hình học, thống kê, mô tả, đo vẽ, chụp ảnh, dập hoa văn…

4.2. Sử dụng phương pháp điều tra và nghiên cứu liên ngành (dân tộc học, văn hóa học, xã hội học, khoa học tự nhiên…) tại một số nơi sản xuất và buôn bán gốm dân gian tại một số địa phương ở miền Trung Việt Nam; sử dụng kỹ thuật phân tích nhiệt độ nung và thành phần khoáng vật mẫu gốm, nguyên liệu đất làm gốm bằng phương pháp rơnghen nhiễu xạ, soi kính hiển vi thạch học…

4.3. Luận án tuân thủ chặt chẽ các quan điểm duy vật lịch sử và duy vật biện chứng trong diễn giải các sự kiện, hiện tượng văn hóa xã hội và lịch sử. 

5. Kết quả đóng góp của luận án

5.1. Tổng hợp, phân tích, đánh giá các kết quả nghiên cứu về đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên từ trước tới nay.

5.2. Phân loại, khảo tả chi tiết đồ gốm Champa, làm rõ đặc trưng đồ gốm Champa giai đoạn thiên niên kỷ I sau Công nguyên trên các phương diện: Chất liệu; kỹ thuật chế tạo và quy trình sản xuất; loại hình; hoa văn trang trí; sự tương quan giữa loại hình và hoa văn trang trí...

5.3. Xác định các giai đoạn phát triển của gốm Champa trong thiên niên kỷ I sau Công nguyên, từ đó nghiên cứu sâu hơn về gốm Champa nói riêng và văn hóa Champa nói chung.

5.4. Bước đầu tìm hiểu vai trò của gốm Champa trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Champa và những mối giao lưu văn hóa giữa Champa với các nước trong khu vực giai đoạn thiên niên kỷ I sau Công nguyên.

6. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục minh họa..., nội dung luận án gồm 4 chương:

Chương 1. Tổng quan về văn hóa Champa và tình hình nghiên cứu đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên.

 Chương 2. Đặc điểm phân bố, loại hình và cấu tạo địa tầng các di tích văn hóa Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên.

Chương 3. Đặc trưng đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên qua tư liệu một số cuộc khai quật khảo cổ học.

Chương 4. Nguồn gốc, mối quan hệ văn hóa và đời sống của cư dân Champa qua tư liệu gốm.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA CHAMPA 
VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỒ GỐM CHAMPA 
THIÊN NIÊN KỶ I SAU CÔNG NGUYÊN
1.1. Khái quát về văn hóa Champa

1.1.1. Không gian phân bố của văn hóa Champa

1.1.1.1. Giới hạn địa lý, điều kiện sinh thái vùng Trung và Nam Trung bộ

Các di tích văn hóa Champa tập trung chủ yếu từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, Bình Thuận. Đến nay đã có khoảng 30 di tích Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên được thám sát, khai quật khảo cổ học.
1.1.1.2. Đặc điểm địa chất, địa hình

Địa hình miền Trung Việt Nam gồm: rừng núi, lưu vực sông, vùng duyên hải và đảo ven bờ. Đây là địa bàn cư trú thuận lợi của cư dân bản địa từ lâu đời. Các vùng đất được phân cách và nối với nhau bởi nhiều đèo/nhánh núi từ dãy Trường Sơn đâm ngang ra biển. Những đèo này là ranh giới tự nhiên phân "khúc ruột miền Trung" thành các vùng bồn địa tách biệt về cả địa lý, chính trị, văn hóa trong lịch sử. 

Hầu hết các vùng đồng bằng từ Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đều có mỏ đất sét, cao lanh với trữ lượng dồi dào, tập trung dọc theo các dòng sông lớn. Đây là một trong những yếu tố thuận lợi quyết định đến sự phát triển của nghề sản xuất gốm Champa trong lịch sử. 

1.1.1.3. Đặc điểm khí  hậu, thủy văn

Miền Trung và Nam trung bộ là nơi giao thoa khí hậu giữa hai miền Bắc – Nam nên mang tính chất khí hậu á nhiệt đới nóng ẩm điển hình. Yếu tố khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm và cường độ nắng cao là một trong những yếu tố thuận lợi tự nhiên giúp nghề sản xuất gốm phát triển.

Gắn kết giữa các đồng bằng duyên hải và miền núi của dải đất miền Trung là một hệ thống sông suối dày đặc, tạo nên một trục giao thông đường thủy thông suốt ra biển, thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, buôn bán các sản phẩm từ vùng đồng bằng lên miền núi và ngược lại
1.1.2. Đặc điểm phân bố các di tích văn hóa Champa

Các di tích văn hóa Champa được phát hiện trên mọi loại địa hình của khu vực Trung và Nam Trung bộ nhưng phân bố đậm đặc ở các vùng đồng bằng lưu vực của các dòng sông, thưa dần ở các vùng đồi, vùng núi cao với môi trường, cảnh quan và hệ sinh thái phong phú, đa dạng. Tính từ Bắc xuống Nam, các di tích văn hóa Champa tập trung thành 5 khu vực chính. 

1.1.3. Các loại hình di tích văn hóa Champa
Loại hình di tích văn hóa Champa rất đa dạng và có chức năng khác nhau, bao gồm: di tích đền tháp, thành lũy, di chỉ cư trú, phức hợp di chỉ cư trú kết hợp thị tứ - bến cảng, di chỉ cư trú kết hợp thành lũy, di chỉ cư trú - nơi sản xuất, di tích lò nung, thương cảng, hệ thống khai thác nước, giếng cổ, ... Trong đó, loại hình di tích đền tháp, thành lũy và di chỉ cư trú được phát hiện và khai quật nhiều nhất. Ngoài dấu tích mộ vò ở Dương Lệ Đông (Quảng Trị), đến nay chưa phát hiện được tư liệu về di tích mộ táng Champa.
1.1.4. Vài nét khái quát về lịch sử vùng đất và đặc điểm dân cư

1.1.4.1. Một số vấn đề về Lâm Ấp và mối quan hệ Lâm Ấp - Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên qua thư tịch cổ, bi ký và tư liệu khảo cổ học
* Giai đoạn từ thế kỷ II – V: Lâm Ấp: Cuối thế kỷ II (190-193), nhân dân huyện Tượng Lâm đã nổi dậy chống chính quyền đô hộ nhà Hán, thành lập Lâm Ấp (Linyi), tiền thân của vương quốc Champa sau này. Những ghi chép về Lâm Ấp trong thư tịch cổ Trung Quốc giai đoạn từ năm 231 đến năm 436 cho thấyLâm Ấp có cơ sở vật chất vững vàng và xã hội khá ổn định.

Về cấu trúc của vương quốc Champa, hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau, tập trung vào hai nhóm ý kiến:

Nhóm 1: Dựa trên nguồn thư tịch cổ (Trung Hoa và Việt Nam) cho rằng Champa là một vương quốc tập quyền lâu dài với sự tiếp nối tương đối liên tục của các vương triều. Vương quốc này trải dài theo lãnh thổ miền Trung Việt Nam với hàng loạt những thủ đô tập quyền nhưng thay đổi chỗ theo từng thời điểm lịch sử cụ thể  

Nhóm 2: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng không chỉ có một chính thể nhà nước sớm duy nhất là Lâm Ấp ở miền Trung Việt Nam vào những thế kỷ đầu Công nguyên; cấu trúc của vương quốc Champa theo kiểu liên minh các tiểu quốc... 

Xu hướng phổ biến của các nhà nghiên cứu hiện nay thuộc nhóm ý kiến 2, thống nhất cho rằng vương quốc Champa, tương tự như các vương quốc cổ khác ở Đông Nam Á đương thời, có thể đã áp dụng một cơ cấu chính trị như những vương quốc ở miền Nam Ấn Độ, nghĩa là trong một vương quốc có nhiều tiểu vương quốc được liên kết lại với nhau, mỗi tiểu vương quốc được gọi là mandala
* Giai đoạn thế kỷ VI – X: Vương quốc Champa: Thế kỷ VI - VII là thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đạt được thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực của cư dân Champa. Từ thế kỷ VIII đến thế kỷ IX - X là giai đoạn lịch sử gắn với vương quốc Hoàn Vương và sau đó là Chiêm Thành. Đây là thời kỳ Ấn Độ giáo và Phật giáo phát triển mạnh mẽ và đều có ảnh hưởng sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội.

Như vậy, lịch sử vương quốc Champa giai đoạn thiên niên kỷ I sau Công nguyên là thời kỳ cư dân Lâm Ấp - Champa đấu tranh giành độc lập và xây dựng một liên minh các tiểu quốc.

1.1.3.2. Đặc điểm dân cư

Chủ nhân vương quốc Champa (cư dân Champa) gồm nhiều tộc người, chủ yếu thuộc hai nhóm ngữ hệ Nam Đảo và Nam Á (nhóm Môn-Khơme). Cư dân Champa có lịch sử tồn tại và phát triển lâu đời và là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng đa dân tộc của Việt Nam. 

1.2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề

1.2.1. Quá trình phát hiện và nghiên cứu văn hóa Champa

- Giai đoạn 1: trước năm 1975, do các học giả nước ngoài nghiên cứu, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bi ký, kiến trúc, nghệ thuật.
- Giai đoạn 2: từ năm 1975 đến 1999, chủ yếu do các nhà khảo cổ học Việt Nam tiến hành. Việc phát hiện và khai quật hàng loạt di chỉ cư trú, thành lũy, thương cảng, đền tháp… trong giai đoạn này được coi là đóng góp quan trọng nhất cung cấp nguồn tài liệu có giá trị về văn hóa Champa, giúp khôi phục đời sống văn hóa vật chất cư dân Champa trong lịch sử.

- Giai đoạn 3: từ năm 2000 đến nay: nhiều công trình nghiên cứu chuyên khảo về văn hóa Champa được xuất bản, cung cấp nguồn tài liệu phong phú về lịch sử - văn hóa Champa.

1.2.2. Quá trình nghiên cứu đồ gốm Champa 

Giai đoạn 1 (trước năm 1975): Đồ gốm Champa chưa được chú ý nghiên cứu. 

- Giai đoạn 2 (1975-1999): Các công trình nghiên cứu về đồ gốm Champa giai đoạn này được chia thành 2 nhóm chính: 

Nhóm 1: Tìm hiểu đặc trưng đồ gốm Champa của một số địa điểm đã được khai quật khảo cổ học trên các phương diện chất liệu, loại hình, kỹ thuật sản xuất… Trong đó, đồ gốm Trà Kiệu được đặc biệt chú ý, trở thành đối tượng nghiên cứu chính của nhiều khóa luận cử nhân và bài viết công bố trên tạp chí Khảo cổ học…

Nhóm 2, gồm nhiều công trình, bài viết đi sâu tìm hiểu nguồn gốc văn minh Champa, sự hình thành Lâm Ấp, các các yếu tố bản địa, ảnh hưởng của Hán, Ấn Độ ở miền Trung Việt Nam… dựa trên nguồn tư liệu gốm. Tiêu biểu là những công trình nghiên cứu của Lâm Mỹ Dung và cộng sự; Ian Glover và Mariko Yamagata; Ruth Prior…; Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu tổng kết chung về đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên và vai trò của nghề sản xuất gốm Champa trong lịch sử. 

- Giai đoạn 3 (năm 2000 đến nay): Trên cơ sở tiếp tục các nội dung đã nghiên cứu ở giai đoạn trước, trong giai đoạn này các phương pháp nghiên cứu gốm Champa đa dạng và toàn diện hơn, bước đầu vận dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, trong đó có khoa học tự nhiên trong khi nghiên cứu về chất liệu, độ nung gốm.

Có 4 nghiên cứu đáng chú ý về đồ gốm Champa trong giai đoạn này của Đinh Bá Hòa, Lâm Mỹ Dung, Lê Đình Phụng, Yamagata Mariko. Tư liệu của những công trình nghiên cứu này đã góp phần làm rõ diện mạo lịch sử Champa trên nhiều phương diện: đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Champa, nguồn gốc, tính chất, chủ nhân, các mối quan hệ văn hóa, đặc biệt là vai trò của văn hóa Champa trong sự hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam. 

Ngoài những công trình nghiên cứu chuyên khảo về đồ gốm Champa ở miền Trung, giai đoạn này còn có những công trình nghiên cứu về đồ gốm Sa Huỳnh và gốm cùng thời ở miền Bắc và gốm Óc Eo được công bố. Đây là nguồn tài liệu tham khảo rất quan trọng, có liên quan chặt chẽ đến đề tài luận án, góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ lịch đại và đồng đại của gốm Champa trong lịch sử.

1.4. Tiểu kết chương 1
Chương 1 đã trình bày những nét khái quát về không gian phân bố, loại hình di tích văn hóa Champa, điều kiện tự nhiên – sinh thái, đặc điểm địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, đường bờ biển và hệ thống các đảo ven bờ. Những ưu thế về điều kiện tự nhiên là nguồn lực thúc đẩy nghề sản xuất gốm Champa phát triển.

Chương 1 còn tóm lược những mốc thời gian phản ánh quá trình hình thành Lâm Ấp, mối quan hệ Lâm Ấp – Champa từ thế kỷ I – X; Lịch sử nghiên cứu văn hóa Champa và đồ gốm Champa. Những thành tựu đạt được trong hơn một thế kỷ nghiên cứu đã làm sáng tỏ đặc trưng về văn hóa Champa nói chung và đồ gốm Champa nói riêng. 

CHƯƠNG 2: ĐỒ GỐM TRONG CÁC DI TÍCH VĂN HÓA CHAMPA GIAI ĐOẠN THIÊN NIÊN KỶ I CÔNG NGUYÊN
2.1. Đồ gốm trong di chỉ cư trú

Tiêu biểu cho loại hình di chỉ cư trú văn hóa Champa là cụm di chỉ cư trú ở Hội An (Đồng Nà, Khu vực I Cẩm Phô (Ruộng Đồng Cao),Hậu Xá I, Trảng Sỏi Sứ...); Gò Cấm (lớp trên) (Duy Xuyên, Quảng Nam); Xóm Ốc, Suối Chình (đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi). Thông qua việc phân tích diễn biến loại hình, chất liệu gốm trong địa tầng di tích, có thể nhận diện những loại  hình đồ gốm chung trong từng giai đoạn phát triển của văn hóa Champa, sự tiến triển hay biến mất của một số loại hình hiện vật, so sánh sự tương đồng và khác biệt về loại hình, chất liệu giữa các địa điểm niên đại sớm – muộn. 
2.2. Đồ gốm trong phức hợp di chỉ cư trú – thành lũy

Trong phạm vi đề tài luận án, chúng tôi tập trung tìm hiểu đặc trưng đồ gốm trong 3 địa điểm: Trà Kiệu (Quảng Nam), Cổ Lũy – Phú Thọ (Quảng Ngãi) và Thành Hồ (Phú Yên). Cả 3 phức hợp di tích trên đều có có địa tầng dày, ổn định, phát triển liên tục từ sớm đến muộn, đóng vai trò là những tổ hợp di tích đa chức năng kinh tế - chính trị - quân sự - tôn giáo…. thuộc giai đoạn hình thành nước Lâm Ấp và Champa. Loại hình đồ gốm tìm thấy ở Trà Kiệu, Cổ Lũy, Thành Hồ rất đa dạng, phong phú bao gồm đồ gốm sinh hoạt, đồ gốm phục vụ nghi lễ, tôn giáo, vật liệu xây dựng, công cụ sản xuất….
2.3. Đồ gốm trong di chỉ cư trú – bến bãi, cảng thị

Tiêu biểu cho loại hình di chỉ cư trú – bến bãi, cảng thị là di tích Bãi Làng- Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và Nam Thổ Sơn (TP.Đà Nẵng). Hiện vật gốm trong tầng văn hóa cơ bản gồm 3 nhóm: nhóm gốm Champa, gốm Trung Hoa và gốm Islam. Đồ gốm Champa tại Bãi Làng - Cù Lao Chàm và Nam Thổ Sơn có nhiều nét tương đồng cả về chất liệu, loại hình, niên đại thế kỷ IX-X.
2.4. Đồ gốm trong khai quật cắt thành

Thành Trà Kiệu (Duy Xuyên, Quảng Nam) đã được biết đến qua tên gọi kinh thành Sư Tử (Simhapura). Kết quả cắt thành Nam Trà Kiệu năm 1990, 2003, 2013 cho thấy thành được đắp bằng đất ở giữa và xây ốp gạch ở hai bên. Hiện vật tìm được trong hố khai quật chủ yếu là gạch, ngói, đầu ngói ống và gốm. Đồ gốm tìm thấy trong lớp đất đắp luỹ cũng như trong các lớp xây ốp thành có niên đại từ thế kỷ III đến thế kỷ VI – VII AD, tương đương với đồ gốm ttrong tầng văn hoá trên của Trà Kiệu. Kết quả khai quật cho thấy thành Trà Kiệu có niên đại khoảng thế kỷ thứ IV AD và đã được sửa chữa và đắp lại vài lần ở những giai đoạn muộn hơn. Kết quả cắt bờ Đông Thành Hồ năm 2003 cung cấp tư liệu về niên đại (thế kỷ thứ V – VII AD) và quy mô của Thành Hồ. Đây là tòa thành lớn, được xây theo kỹ thuật đắp lõi đất bên trong thành và ốp gạch bên ngoài tương tự thành Trà Kiệu.

2.5. Đồ gốm trong di tích đền tháp

Số lượng đền tháp Champa được khai quật khá lớn cho đến thời điểm hiện nay, nhưng đồ gốm trong đền tháp chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức. Về loại hình, những đồ gốm sử dụng trong đền tháp Bình Lâm (Bình Định); Mỹ Sơn (Quảng Nam), Phú Diên (Thừa Thiên – Huế) chủ yếu có liên quan đến việc tổ chức các nghi lễ hay sinh hoạt cộng đồng với những loại hình riêng hoặc có những nét chung với đồ gốm sinh hoạt trong di chỉ cư trú như nồi, cốc chân cao, bát bồng, đĩa đèn, kendi, lọ hoa… 

2.6. Đồ gốm trong di tích lò nung

Trong khu vực thành Châu Sa (Quảng Ngãi) năm 1989 đã phát hiện một lò nung các tiểu phẩm Phật giáo. Đây là dạng phù điêu đất nung hình chữ nhật dài 6,5cm, rộng 4cm dày 1,7cm. Nội dung thể hiện 6 hình ảnh nhân vật liên quan đến phật giáo, chia làm hai tầng trên dưới khác nhau. Ngoài dấu vết lò nung, tại lòng lò còn tìm thấy 717 hiện vật, trong đó có 35 chiếc còn nguyên vẹn. Những tiểu phẩm Phật giáo có kích thước bằng nhau, đề tài thể hiện giống nhau đến từng chi tiết, chất liệu tương đồng, lại cùng được nung trong một lò gốm cho thấy sản phẩm được sản xuất theo kỹ thuật khuôn in. Đây là những vật dâng cúng đất nung (Buddhist Votive Tablet). Niên đại các di vật này vào thế kỷ IX – X. 

Tiểu kết chương 2

Chương 2 tập trung tìm hiểu loại hình đồ gốm Champa trong 6 loại hình di tích: di chỉ cư trú, phức hợp di chỉ cư trú – thành lũy, di chỉ cư trú – bến bãi, cảng thị, di tích thành lũy, di tích đền tháp, di tích lò nung. Trong mỗi di tích, đồ gốm được nghiên cứu, xem xét đặc trưng về mặt chất liệu, loại hình, kỹ thuật chế tạo trong trật tự địa tầng, từ đó phác họa diễn biến loại hình đồ gốm theo niên đại. 

Nhóm di tích giai đoạn 1 (lớp văn hóa sớm nhất): từ giữa thế kỷ I AD đến thế kỷ II AD. Tiêu biểu là Gò Cấm (Duy Xuyên), Trà Kiệu (lớp dưới cùng), Vườn Đình – Khuê Bắc (Đà Nẵng), Xóm Ốc, Suối Chình (lớp văn hóa trên) (Quảng Ngãi). Đồ gốm tiêu biểu nhất thường gặp trong địa tầng di tích nhóm 1 là nồi gốm thô miệng loe, thân hình cầu hoặc bán cầu, vai phình rộng, kích thước to nhỏ các loại; bình hình trứng và ngói trang trí văn thừng, mặt trong in dấu vải. Tỷ lệ đồ gốm chất liệu thô cao hơn so với chất liệu mịn. Gốm thô có một số yếu tố kế thừa từ truyền thống gốm thô Sa Huỳnh. Trong sản xuất gốm có những yếu tố kỹ thuật học hỏi từ bên ngoài, đặc biệt là kỹ thuật làm gốm Đông Hán (Trung Quốc) 

Nhóm di tích giai đoạn 2: từ thế kỷ III-IV AD đến thế kỷ VII-VIII AD. Đa số các di chỉ cư trú có tầng văn hoá phát triển liên tục qua nhiều thế kỷ thuộc nhóm di tích giai đoạn 1 và 2, tiêu biểu như Trà Kiệu, Cổ Lũy – Phú Thọ, Thành Hồ, Hậu Xá I di chỉ... Một số địa điểm lại chỉ tồn tại trong một giai đoạn nhất định như Đồng Nà, Khu vực I Cẩm Phô (Ruộng Đồng Cao), sưu tập gốm Hồ Điều Hòa... Về cơ bản, loại hình đồ gốm trong di tích nhóm 2 vẫn kế thừa những yếu tố văn hoá của di tích nhóm 1 (lớp văn hóa sớm nhất), nhưng bình hình trứng và ngói in dấu vải dần dần biến mất. Tỷ lệ đồ gốm mịn tăng lên nhanh chóng và ngày càng chiếm số lượng áp đảo so với đồ gốm thô. Đầu ngói ống hổ biến ở nhiều di tích từ Quảng Nam đến Phú Yên. Xuất hiện những chi tiết và trang trí kiến trúc như trang trí hình con tiện, đinh gốm..., những hiện vật liên quan đến tôn giáo (Phật giáo) như cốc chân cao, kendi... 

Nhóm di tích giai đoạn 3: từ thế kỷ IX-X AD. Tiêu biểu như di tích Nam Thổ Sơn (Đà Nẵng), Bãi Làng – Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Núi Chồi (Quảng Ngãi), sưu tập gốm đất nung hình tháp ở Mỹ Thành (Bình Định). Đồ gốm tiêu biểu nhất thường gặp trong địa tầng di tích nhóm 2 là kendi, các loại nồi miệng loe gần ngang, vai gãy, đồ gốm chất liệu mịn/tinh mịn có độ nung cao, gốm cứng, vật dâng cúng hình chữ nhật, hình lá nhĩ (tiểu phẩm Phật giáo), vật dâng cúng đất nung hình tháp.... 

Tư liệu đồ gốm trong các loại hình di tích Champa ở khu vực Hội An, Duy Xuyên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên… đã phản ánh quá trình diễn biến văn hoá liên tục ở miền Trung Việt Nam trong suốt thiên niên kỷ I AD. 
CHƯƠNG 3:  ĐẶC TRƯNG ĐỒ GỐM CHAMPA 
THIÊN NIÊN KỶ I SAU CÔNG NGUYÊN QUA TƯ LIỆU MỘT SỐ CUỘC KHAI QUẬT KHẢO CỔ HỌC
3.1. Chất liệu

Đồ gốm Champa thiên niên kỷ I AD chủ yếu là đồ gốm đất nung, độ nung không cao, gốm màu đỏ gạch, vàng nhạt, xám, trắng.... Gốm Champa có hai dòng chất liệu chính: gốm thô/hơi thô và gốm mịn/tinh mịn. Nguồn nguyên liệu sản xuất gốm Champa là đất sét đỏ, được khai thác tại địa phương. 

3.2. Đặc trưng về loại hình

3.2.1. Tiêu chí phân loại

Đồ gốm trong các địa điểm Champa thiên niên kỷ I AD khá đa dạng và phong phú nhìn từ góc độ chất liệu, loại hình, chức năng... Chúng tôi chọn phân loại hình học theo chức năng của đồ gốm. 

3.2.2. Loại hình đồ gốm Champa

3.2.2.1. Gốm gia dụng

Đồ gia dụng: là các loại vật dụng phục vụ sinh hoạt hàng ngày của con người. Loại hình này được tìm thấy trong các di tích Champa rất phong phú và đa dạng  gồm: Đồ đun nấu (nồi, chõ, bếp lò (cà ràng)... ) và đồ đựng (bình, vò, hũ, lọ, nắp đậy, đĩa, bát, cốc, chén... với kích thước từ nhỏ - vừa - lớn). Ngoài ra còn một số hiện vật gốm chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn rồi biến mất như bình hình trứng, ngói in dấu vải..., có lẽ sự xuất hiện và biến mất của những loại gốm này có liên quan đến sự thay đổi thói quen hoặc phương thức sử dụng của cư dân Champa trong một thời điểm nhất định.
3.2.2.2. Gốm nghi lễ, tôn giáo

Gốm phục vụ nghi lễ, tôn giáo tuy có số lượng không nhiều nhưng đã phản ánh rõ nét đời sống tinh thần và nhu cầu tôn giáo, tín ngưỡng của cư dân Champa. Loại hình chủ yếu gồm: bát bồng, bình, vò, đĩa, cốc chân cao, kendi, tiểu phẩm Phật giáo, vật dâng cúng hình tháp, tượng đất nung... Đặc biệt là bộ sưu tập Kendi gốm với nhiều loại hình, kích cỡ, hình dáng đẹp, chất lượng gốm cao có giá trị mỹ thuật cho thấy ảnh hưởng đậm nét của quá trình Ấn Độ hóa trong văn hóa Champa từ thế kỷ III – IV AD trở đi. 

3.2.2.3. Gốm kiến trúc và trang trí kiến trúc

Bao gồm: gạch, ngói các loại, trụ gốm, đinh/chốt gốm, phù điêu trang trí bằng đất nung… Nhìn chung, loại gốm này đa phần có chất liệu hơi thô và mịn, độ nung vừa phải. Đây cũng là loại hiện vật xuất hiện phổ biến ở các lớp văn hoá có niên đại từ thế kỷ III AD trở đi. 

3.2.2.4. Công cụ sản xuất

Bao gồm: dọi se chỉ, chì lưới, bàn xoa gốm, ống thổi... Công cụ sản xuất đều được làm bằng kỹ thuật nặn tay, chất liệu gốm thô. 
3.2.3. Diến biến loại hình đồ gốm Champa

Giai đoạn sớm của văn hóa Champa (thế kỷ I-II) có nhiều bát, đặc biệt là dạng trung gian giữa bát và đĩa, kích cỡ nhỏ và vừa, đĩa đèn, cà ràng, cốc chân cao, nồi có thân phình rộng, dáng thấp,  xuất hiện bình hình củ tỏi, bình hình trứng, ngói in dấu vải lợp trên kiến trúc gỗ... Bên cạnh gốm bản địa còn có gốm văn in hình học Đông Hán, gốm Ấn Độ nhập từ bên ngoài.

Giai đoạn giữa và phát triển của văn hóa Champa (thế Ky III-IV đến IX-X) cho thấy sự nối tiếp trong sản xuất và sử dụng đồ gốm và sự xuất hiện của một loạt yếu tố mới trong cả khía cạnh kỹ thuật, tổ chức sản xuất và sản phẩm. Một số loại hình đặc trưng cho giai đoạn này là vò gốm mịn trang trí văn in hình học, kendi, đầu ngói ống trang trí mặt người, trụ gốm kiến trúc và một số loại gốm phục vụ nghi lễ, tôn giáo.
3.3. Đặc trưng về hoa văn trang trí

3.3.1. Hoa văn kỹ thuật

Loại hoa văn này xuất hiện ngay từ khi đồ gốm mới ra đời và mang tính kỹ thuật hơn là nhằm mục đích trang trí. Tất cả các hoa văn kỹ thuật như văn thừng, văn chải, văn in đập, văn in dấu vải... đều gắn liền với những yếu tố kỹ thuật, trong đó các kiểu trang trí văn thừng chiếm đa số.  

3.3.2. Hoa văn trang trí

Hoa văn trang trí phản ánh trình độ thẩm mỹ, tư duy và óc sáng tạo cùng khả năng khéo léo của người thợ gốm. Những họa tiết hoa văn trang trí làm cho đồ gốm đẹp hơn, nâng cao giá trị thẩm mỹ của vật dụng. Hoa văn trang trí trên đồ gốm Champa chủ yếu sử dụng các họa tiết hoa văn khắc vạch, hoa văn in/ấn hình học, hoa văn đắp nổi.... 

3.3.3. Sự tương quan giữa chất liệu, loại hình và hoa văn trang trí

Đồ gốm Champa có sự kết hợp khá chặt chẽ giữa các kiểu loại hoa văn trang trí với loại hình và chất liệu đồ gốm. Mỗi một loại đồ gốm dường như được trang trí một loại hoa văn đặc trưng nhất định khiến ta dễ liên tưởng đến sự thống nhất về mặt ý tưởng giữa những người thợ gốm ở các vùng khác nhau khi sản xuất cùng một loại hình đồ gốm.

3.4. Kỹ thuật chế tác

3.4.1. Chọn, chế biến nguyên liệu

Sau khi lấy đất sét về, người thợ gốm làm nhuyễn đất sét và nhặt bỏ những tạp chất bị lẫn vào. Kỹ thuật ngâm, ủ, lọc đất sét nguyên liệu của người Champa đã có bước phát triển so với giai đoạn trước. Chất liệu gốm thô được làm bằng đất sét có pha thêm cát, sỏi nhỏ nên xương gốm dày, bề mặt ráp. Chất liệu gốm mịn/tinh mịn sử dụng đất sét đã được ngâm, lọc sạch tạp chất, nên xương gốm mịn và chắc, gốm cứng. 

3.4.2. Tạo hình

Gốm Champa được tạo hình bằng kỹ thuật bàn xoay, nặn tay, dải cuộn kết hợp hòn kê, khuôn in, trong đó kỹ thuật bàn xoay giữ vai trò chủ đạo. Kỹ thuật nặn tay thường thấy trên các đồ gốm thô, chế tác các hiện vật có kích thước khá lớn, do vậy xương gốm thường dày mỏng không đều nhau. Kỹ thuật bàn xoay được sử dụng phổ biến để chế tác ra các hiện vật tinh xảo có giá trị mỹ thuật, xương gốm dày đều. Nhiều kỹ thuật mới như kỹ thuật sản xuất ngói bằng khuôn gỗ, trong có lót vải hay kỹ thuật sản xuất đầu ngói ống, tiểu phẩm Phật giáo bằng khuôn in... được sử dụng để tạo nên sản phẩm gốm có số lượng nhiều, hình dáng tương đồng, chất lượng cao.

3.4.3. Kỹ thuật tu sửa, xử lý bề mặt

Sau khi tạo hình phôi gốm xong, người thợ thường dùng một số dụng cụ chuyên dùng để tu sửa lại phôi gốm cho hoàn chỉnh. Gốm Champa do được chế tác bằng nguyên liệu sét đã qua chọn lọc nên bề mặt gốm tương đối nhẵn, mịn, một số hiện vật được làm bằng chất liệu gốm thô được phủ một lớp áo gốm bên ngoài, rất ít đồ gốm Champa được tô chì, thổ hoàng.

3.4.4. Kỹ thuật tạo hoa văn

Người thợ gốm Champa sử dụng nhiều kỹ thuật tạo hoa văn như kỹ thuật tạo văn thừng, văn chải, khắc vạch, in đập (tạo hoa văn in ô vuông, ô trám, trám lồng), bôi/tô màu (màu đỏ/nâu đỏ/màu đen), miết bóng, tạo văn đai đắp nổi...
3.4.5. Phơi khô, nung

Đây là khâu cuối cùng trong quy trình chế tạo gốm, cũng là khâu quan trọng nhất quyết định chất lượng và sự thành công của một mẻ gốm. Cho đến nay mới tìm thấy dấu vết lò nung tiểu phẩm Phật giáo có niên đại thế kỷ IX-X tại Núi Chồi (thành ngoại thành Châu Sa, xã Tịnh Châu, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Từ những phân tích nhiệt độ của một số mẫu gốm có thể thấy đồ gốm Champa chủ yếu được nung với kỹ thuật nung ngoài trời với nhiệt độ không cao, gốm bở, độ nung thường chỉ dưới 8000C. 
3.5. Tiểu kết chương 3
Chương 3 trình bày đặc trưng đồ gốm Champa tìm được trong các địa điểm khảo cổ học Champa trên các phương diện: chất liệu, kỹ thuật tạo hình, loại hình học và hoa văn trang trí. Dựa vào loại hình và công dụng, có thể chia đồ gốm Champa thành 4 nhóm chính: đồ gốm gia dụng, đồ gốm phục vụ nghi lễ tôn giáo, vật liệu kiến trúc và trang trí kiến trúc, dụng cụ sản xuất. Đây là những nhóm hiện vật phản ánh khá toàn diện đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cư dân Champa.

Dựa trên việc phân loại và hệ thống hóa đồ gốm trong các địa điểm khảo cổ học Champa, chúng ta thấy được sự phát triển liên tục, không gián đoạn về mặt loại hình cũng như chất liệu từ các địa điểm thuộc nhóm niên đại sớm (thế kỷ I – II AD) đến các địa điểm thuộc nhóm niên đại muộn (thế kỷ IX-X AD). Đồ gốm các địa điểm Trà Kiệu, Thành Hồ, Cổ Lũy – Phú Thọ có địa tầng diễn biến liên tục cũng có sự phát triển nối tiếp liên tục, thống nhất từ lớp văn hóa sớm đến lớp văn hóa muộn và về mặt loại hình có sự đồng nhất giữa các địa điểm trên các địa bàn cư trú xa nhau. 

Gốm Champa thiên niên kỷ I AD mang vẻ đẹp đơn giản, ít được trang trí các họa tiết cầu kỳ, chỉ sử dụng một số họa tiết trang trí đơn giản là những đường khắc vạch chỉ chìm, in ô vuông, in đập, chải, văn thừng, khắc vạch hình học như hình  nửa vòng tròn, tam giác, khắc vạch sóng nước hay các đường thẳng song song... Một số mảnh gốm mịn Champa được trang trí văn xương cá, văn hình hoa sen, hình động vật... tuy nhiên số lượng không nhiều

Chương 4. NGUỒN GỐC, MỐI QUAN HỆ VĂN HÓA VÀ ĐỜI SỐNG CỦA CƯ DÂN CHAMPA THIÊN NIÊN KỶ I SAU CÔNG NGUYÊN QUA TƯ LIỆU GỐM
4.1. Đồ gốm Champa trong mối quan hệ lịch đại
Qua so sánh loại hình gốm thô ở một số di chỉ cư trú Champa với gốm cư trú Sa Huỳnh ở Thôn Tư và Gò Cấm cho thấy có sự tương đồng trên một số loại hình như nồi, bát miệng khum đáy tròn và bát miệng loe, đáy bằng. Dù chưa đủ tư liệu khảo cổ học để chứng minh sự nối tiếp địa tầng trực tiếp giữa lớp muộn của văn hóa Sa Huỳnh và lớp sớm của văn hóa Champa giai đoạn sớm nhưng qua tư liệu gốm ở Gò Cấm và Thôn Tư đã cung cấp thêm bằng chứng cho thấy sự nối tiếp truyền thống Sa Huỳnh, thể hiện rõ trong cách tạo hình, kỹ thuật xử lý bề mặt gốm, hoa văn trang trí và kỹ thuật nung gốm thủ công, đặc biệt qua một số loại hình thuộc dòng gốm thô trong các di chỉ cư trú Champa. 

4.2. Đồ gốm Champa trong mối quan hệ đồng đại
4.2.1. Với  đồ gốm miền Bắc
Đồ gốm Champa và gốm miền Bắc có nhiều nét tương đồng cả về chất liệu, loại hình, hoa văn trang trí. Một số loại hình gốm mịn Champa như bình, vò, vật liệu kiến trúc (đầu ngói ống, ngói in dấu vải... phản ánh mối quan hệ đồng đại giữa đồ gốm Champa với gốm miền Bắc giai đoạn thiên niên kỷ I AD. Tuy nhiên, đồ gốm miền Bắc phát triển nhanh, đạt trình độ cao hơn Champa cả về kỹ thuật và mức độ tập trung sản xuất
4.2.2. Với đồ gốm miền Nam (gốm Óc Eo)
Loại hình đồ gốm gia dụng, nghi lễ - tôn giáo của văn hóa Champa và Óc Eo ( kendi, bếp lò (cà ràng), nắp vung, nồi, bát, cốc chân cao…) có nhiều nét tương đồng cả về chất liệu, kiểu dáng và phong cách trang trí. Điều này cho thấy ảnh hưởng từ phía Nam đến đồ gốm Champa ở miền Trung vào những thế kỷ đầu Công nguyên diễn ra khá mạnh mẽ, do những tiếp xúc giữa hai nền văn hóa Champa – Óc Eo cùng với những mối quan hệ với văn hoá Ấn Độ, Hán và những nước khác trong khu vực. 

4.3. Vài nét về mối quan hệ giữa Champa với Trung Hoa, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á qua tư liệu đồ gốm

4.3.1. Mối quan hệ với Trung Hoa
Đồ gốm Champa giai đoạn sớm (thế kỷ I – II AD) phản ánh mối quan hệ đặc biệt với văn hóa Hán. Người thợ gốm Champa đa học hỏi, tiếp thu nhiều kỹ thuật sản xuất gốm từ Trung Hoa như kỹ thuật làm gạch, ngói, kỹ thuật nung và làm lò nung… Loại hình đầu ngói ống trang trí hình mặt người ở Trà Kiệu, Cổ Lũy, Thành Hồ rất giống với đầu ngói ống ở Nam Kinh (Trung Quốc). Sự xuất hiện của loại hình gốm mịn trang trí văn in hình học kiểu Hán ở Trà Kiệu, Gò Cấm, Khu vực I Cẩm Phô (Ruộng Đồng Cao), Hậu Xá I – di chỉ (Quảng Nam), Xóm Ốc, Suối Chình, Cổ Lũy (Quảng Ngãi), Thành Hồ (Phú Yên) góp phần cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa Hán kéo dài trong suốt thiên niên kỷ I AD.  

4.3.2. Mối quan hệ với Ấn Độ
Ngay từ những thế kỷ trước Công nguyên đã có nhiều đoàn truyền bá đạo Phật sang các nước Viễn Đông và các thương nhân Ấn Độ vượt biển đi buôn bán trao đổi với nhiều khu vực trên thế giới trong đó có vùng Đông Nam Á và Việt Nam. Những mảnh gốm Indo-Roman Greyish Ware nguồn gốc từ Arikamedu (Nam Ấn) tìm được ở Trà Kiệu, Gò Cấm và có thể loại gốm đen bóng kiểu nhựa cây có những đường khắc vạch ở Hoà Diêm (khai quật năm 2002) là những bằng chứng về mối quan hệ Champa với Ấn Độ từ rất sớm. 
4.3.3. Mối quan hệ với Đông Nam Á
Đồ gốm Champa có nét gần gũi với đồ gốm ở Angko Borei (Campuchia), gốm ở một số địa điểm thuộc miền Trung và Đông Bắc Thái Lan (gốm Chansen, gốm Phimai) về màu sắc, chất liệu, kỹ thuật xử lý bề mặt, độ nung…

4.4. Vai trò của đồ gốm trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Champa
Trong đời sống vật chất, đồ gốm là nguồn sử liệu quan trọng bậc nhất cung cấp những chứng cứ về nghề thủ công làm gốm của cư dân Champa và trình độ tổ chức, mức độ chuyên môn hóa của nghề gốm Champa. Tư liệu gốm còn cung cấp thông tin về một số nghề thủ công khác như se sợi dệt vải, nghề đan lát, đánh cá, luyện quặng… Thông qua việc nghiên cứu đồ gốm có thể biết được tình hình sản suất và trao đổi buôn bán và mối quan hệ giao thương giữa các khu vực trong xã hội đương thời. 

Đồ gốm còn là nguồn tư liệu gián tiếp phản ánh đời sống tinh thần của cư dân Champa. Thông qua loại đồ gốm được dùng làm đồ tùy táng sẽ tìm hiểu tập tục mai táng người chết và đời sống tinh thần của người Champa. Bên cạnh đồ gốm tùy táng, trong các di tích Champa còn tìm thấy nhiều đồ gốm phục vụ nghi lễ, tôn giáo như: đồ dùng thờ cúng như bát bồng, kendi chuyên dùng để đựng các vật phẩm hoặc nước trong các buổi tế lễ thờ cúng, phù điêu, tượng thần linh, linh vật, tiểu phẩm Phật giáo (Phật bản), vật dâng cúng hình tháp....bằng đất nung. 

Tiểu kết chương 4
Trong chương này, chúng tôi tập trung so sánh đồ gốm Champa với đồ gốm Sa Huỳnh, gốm miền Bắc, miền Nam (gốm Óc Eo) và đồ gốm trong một số địa điểm khảo cổ học ở Đông Nam Á. Trên cơ sở phân tích sự tương đồng và khác biệt giữa các sưu tập gốm, tác giả luận án tìm hiểu mối quan hệ lịch đại giữa gốm Champa với gốm Sa Huỳnh, mối quan hệ đồng đại giữa gốm Champa với gốm miền Bắc, miền Nam (gốm Óc Eo), gốm Đông Nam Á. Những ảnh xạ của truyền thống gốm Sa Huỳnh tuy mờ nhạt những vẫn còn tiếp tục được bảo lưu  lâu dài trong dòng gốm Champa chất liệu thô. Điều đó cho thấy nghề sản xuất gốm Champa đã kế thừa truyền thống gốm Sa Huỳnh, đồng thời phát huy sáng tạo nhiều loại hình gốm mới (gốm gia dụng, gốm kiến trúc, gốm phục vụ nghi lễ tôn giáo..) đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của đời sống cá nhân và cộng đồng. Đặt tổ hợp gốm Champa cạnh tổ hợp gốm cùng thời ở miền Bắc Việt Nam và gốm Óc Eo, chúng ta thấy những nét tương đồng về chất liệu, loại hình, kỹ thuật chế tác, hoa văn trang trí, chứng tỏ giữa 3 trung tâm có mối quan hệ đồng đại. Nhìn chung, trong suốt thiên niên kỷ I AD, nghề sản xuất gốm ở 3 miền Bắc, Trung, Nam phát triển độc lập nhưng cũng có những tác động qua lại lẫn nhau và đều chịu ảnh hưởng từ bên ngoài (Trung Hoa, Ấn Độ, Trung Á, Đông Nam Á). 

Sản xuất và phân phối đồ gốm có vai trò quan trọng trong lịch sử kinh tế - chính trị của vương quốc Champa, đồng thời phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Champa trong lịch sử. Trong đời sống vật chất, đồ gốm được sử dụng rộng rãi trong mọi khía cạnh của cuộc sống, loại hình, chức năng của đồ gốm ngày càng phát triển đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau của các tầng lớp dân cư trong xã hội. Không những vậy, ngành sản xuất đồ gốm còn giữ vai trò là một ngành kinh tế quan trọng trong xã hội và có ảnh hưởng tích cực đến nhiều ngành nghề sản xuất thủ công có liên quan. Trong đời sống tinh thần, những đồ gốm nghi lễ, gốm phục vụ tín ngưỡng, tôn giáo... là nguồn tư liệu phản ánh khá rõ nét trình độ tư duy thẩm mỹ và tập tục, tín ngưỡng của cư dân Champa.  

KẾT LUẬN

1. Đồ gốm Champa là nguồn tài liệu quan trọng xác định tính chất, đặc trưng văn hóa, nguồn gốc, niên đại, trình độ phát triển kinh tế của cư dân Champa. Việc nghiên cứu đồ gốm Champa thu hút được sự quan tâm, nghiên cứu từ thập kỷ 90 của thế kỷ XX đến nay, có nhiều công trình nghiên cứu trực tiếp hoặc gián tiếp về đồ gốm Champa được xuất bản.... Bên cạnh đó, nguồn tư liệu mới liên tục được bổ sung đã góp phần làm sáng tỏ đặc trưng và diện mạo nghề sản xuất gốm Champa trong lịch sử 

2. Qua thống kê, khảo tả, phân tích nguồn tư liệu gốm Champa thu được trong các cuộc khai quật khảo cổ học, luận án đã làm rõ đặc điểm đồ gốm Champa trên các phương diện sau:

- Về chất liệu: Gốm Champa là gốm đất nung với hai loại chất liệu chính là gốm thô và gốm mịn. 

- Về loại hình: Dựa vào loại hình và công dụng có thể phân đồ gốm Champa thành 4 nhóm: gốm gia dụng, gốm phục vụ nghi lễ tôn giáo, gốm kiến trúc và trang trí kiến trúc, dụng cụ sản xuất. Luận án đã hệ thống hóa nguồn tư liệu phong phú trên theo các tiêu chí khoa học, từ đó tìm hiểu diễn biến loại hình đồ gốm Champa trong các giai đoạn khác nhau, nhận diện những loại hình tiêu biểu cho từng giai đoạn phát triển văn hóa. Đồ gốm Champa có sự phát triển liên tục về loại hình từ các địa điểm thuộc nhóm niên đại sớm  (thế kỷ I – II AD) đến các địa điểm thuộc nhóm niên đại muộn (thế kỷ IX-X AD), đồng thời có sự đồng nhất một số loại hình giữa các địa điểm trên các địa bàn cư trú xa nhau (vò, kendi, ngói, đầu ngói ống, trụ gốm...).
- Về hoa văn trang trí: Hoa văn trang trí trên đồ gốm Champa mang tính độc đáo, thể hiện khả năng tư duy, óc sáng tạo và trình độ thẩm mỹ của người Champa. Đây cũng là tiêu chí quan trọng khi so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa gốm Champa với đồ gốm của các nền văn hóa khác. Đồ gốm Champa được trang trí đơn giản bằng một số đường khắc vạch chỉ chìm, in ô vuông, in đập, chải, văn thừng, khắc vạch hình học..., ít sử dụng các mô típ hoa văn trang trí cầu kỳ phức tạp. Có mối tương quan giữa chất liệu, loại hình và hoa văn trang trí trên đồ gốm Champa.

Về kỹ thuật chế tạo: Gốm Champa được chế tác chủ yếu bằng kỹ thuật bàn xoay, một số loại hình gốm thô vẫn được nặn tay. Người thợ gốm Champa tiếp thu, học hỏi nhiều kỹ thuật sản xuất từ Trung Hoa (kỹ thuật chế tạo gạch, ngói, kỹ thuật sản xuất gốm bằng khuôn in, cách tạo văn in hình học...). Gốm Champa phần lớn được nung ngoài trời, độ nung thấp. Vết tích lò nung mới chỉ được phát hiện ở Quảng Ngãi, niên đại thế kỷ IX.
3. Nghiên cứu diễn biến loại hình đồ gốm Champa trong trật tự địa tầng một số di tích, từ đó đưa ra những nhận xét về chức năng, niên đại và nguồn gốc ảnh hưởng đối với mỗi loại hình hiện vật.
4. Dựa vào trật tự địa tầng và đặc trưng, diễn biến loại hình đồ gốm trong các lớp văn hóa tại di chỉ Trà Kiệu, Cổ Lũy – Phú Thọ, Thành Hồ, Gò Cấm, Hậu Xá I, Khu vực I Cẩm Phô (Ruộng Đồng Cao), Bãi Làng – Cù Lao Chàm, Nam Thổ Sơn… luận án đã phác họa diễn biến văn hóa liên tục từ đầu Công nguyên đến thế kỷ IX-X ở miền Trung Việt Nam gắp liền với quá trình hình thành Lâm Ấp và  Champa. 
5. So sánh gốm Champa trong mối quan hệ lịch đại và đồng đại góp phần khẳng định, gốm Champa là dòng gốm mang tính bản địa có nguồn gốc phức hợp. Gốm Champa vẫn kế thừa truyền thống gốm thô Sa Huỳnh trước đó, thể hiện qua sự tương đồng trên một số loại hình gốm thô (nồi, bát, bát bồng...), cách tạo hình, kỹ thuật xử lý bề mặt gốm, hoa văn trang trí và kỹ thuật nung gốm thủ công. Bên cạnh đó, ngay từ đầu Công nguyên, gốm Champa đã có những chuyển biến, thay đổi rõ rệt về chất liệu, loại hình, kỹ thuật sản xuất, phong cách trang trí và quy mô tổ chức sản xuất. Gốm Champa tiếp thu nhiều loại hình (gốm kiến trúc, gốm nghi lễ, tôn giáo...) và chất liệu mới (gốm mịn, tinh mịn) để đáp ứng sự thay đổi về cấu trúc xã hội từ đầu Công nguyên. Bộ sưu tập đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên có nhiều nét tương đồng  với gốm miền Bắc, miền Nam Việt Nam (gốm Óc Eo), gốm Thái Lan, Champuchia.... Gốm Champa khi đặt trong bối cảnh Đông Nam Á cho thấy có chung quá trình diễn biến văn hóa từ sớm đến muộn và mang nhiều ảnh hưởng khu vực (từ Trung Hoa và Ấn Độ), đặc biệt ở khía cạnh tiếp thu kỹ thuật sản xuất và một số loại hình (vật liệu xây dựng (gạch, ngói, đầu ngói ống...), gốm nghi lễ tôn giáo (kendi, bình...).
6. Những đặc điểm văn hóa - lịch sử của vương quốc Champa trong thiên niên kỷ I sau Công nguyên có tác động trực tiếp tới sự hình thành và biến đổi của các ngành thủ công, đặc biệt là nghề làm gốm. Những thế kỷ đầu Công nguyên, ở miền Trung Việt Nam, sự tiếp xúc với văn hoá Hán đóng vai trò chủ đạo và là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thay đổi về kỹ thuật chế tác gốm. Từ thế kỷ IV trở đi, ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ được phản ánh rõ nét qua sự xuất hiện thêm nhiều loại hình đồ gốm phục vụ nghi lễ, tôn giáo.
7. Nghề sản xuất gốm Champa là một trong những nghề thủ công có vai trò quan trọng trong nền kinh tế sản xuất của cư dân Champa. Không những vậy, ngành sản xuất đồ gốm có ảnh hưởng tích cực đến nhiều ngành nghề sản xuất thủ công có liên quan như se sợi dệt vải, nghề đan lát, đánh cá, luyện kim, làm thủy tinh… 

8. Tư liệu gốm từ các cuộc khai quật còn cho thấy tình hình sản xuất gốm có men và đồ sành ở Champa không phát triển như miền Bắc Việt Nam. Tại các di tích Champa, số lượng gốm bản địa luôn vượt trội so với đồ gốm sành, gốm men nhập từ bên ngoài. Nguyên nhân dẫn đến điều này có thể do cư dân Champa có thói quen sử dụng đồ gốm đất nung trong đời sống thường nhật, cũng có thể do đồ nghi lễ Champa phần lớn sử dụng chất liệu kim loại (phát hiện khá nhiều đồ vật tinh xảo bằng bạc vàng đồng  trong các sưu tập tư nhân, hiện vật trong một số bảo tàng và ghi chép trong thư tịch cổ).

9. Sự xuất hiện của những sản phẩm gốm nguồn gốc ngoại lai (gốm Đường, gốm Hán, gốm Islam.. bên cạnh đồ gốm bản địa trong các địa điểm khảo cổ Champa (Gò Cấm, Bãi Làng – Cù Lao Chàm, Nam Thổ Sơn...) còn cho thấy Champa có mối liên hệ với các nước khác trong khu vực thông qua các hoạt động ngoại thương trên biển. Hoạt động buôn bán, giao thương có lẽ diễn ra từ rất sớm và là một trong những động lực chính thúc đẩy nền kinh tế của Champa phát triển mạnh. Đến thế kỷ VIII - X, Champa đã trở thành một trong những quốc gia thương mại phát triển mạnh, có tầm ảnh hưởng trong khu vực và có mối giao lưu với nhiều nước như Phù Nam, Chân Lạp, các quốc gia hải đảo, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Á, Tây Á...
10. Thông qua tư liệu gốm, luận án phác họa những nét cơ bản về đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Champa. Trong đời sống vật chất, đồ gốm được sử dụng rộng rãi, loại hình, chức năng của đồ gốm đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau của các tầng lớp dân cư trong xã hội. Trong đời sống tinh thần, những đồ gốm nghi lễ, gốm phục vụ tín ngưỡng, tôn giáo, gốm tùy táng... là nguồn tư liệu phản ánh khá rõ nét trình độ tư duy thẩm mỹ và tập tục, tín ngưỡng, tôn giáo của cư dân Champa.  

11. Những kết quả thu được trên đây của luận án đã góp phần vào việc nghiên cứu đồ gốm Champa thiên niên kỷ I sau Công nguyên nói riêng, văn hóa Champa nói chung. Bên cạnh những tiếp cận truyền thống, việc áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành  (điều tra dân tộc học tại các làng gốm dân gian, ứng dụng phương pháp khoa học tự nhiên và kỹ thuật, kết hợp với thống kê định tính, định lượng trong phân tích mẫu gốm và mẫu đất nguyên liệu lấy cùng địa điểm...) trong luận án đã đem lại kết quả khả quan khi xác định nguồn nguyên liệu, độ nung, kỹ thuật nung gốm Champa, đảm bảo tính khoa học, khách quan khi nhận diện đặc trưng, kỹ thuật, nguồn gốc gốm Champa. Đây cũng là xu hướng nghiên cứu cần được triển khai, đẩy mạnh hơn trong tương lai.
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